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QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng 
kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 146/2003/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ Khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 158/TTr-KHCN ngày 21 tháng 8 năm 2007 của ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                 

- VP Bộ Khoa học và Công nghệ ( b/c);


- Trung tâm TTKHHCNQG ( b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh ( b/c);

- Thường trực UBND tỉnh (để b/c);    

- Các Sở, Ban, Ngành, tổ chức của tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã;

- Lưu VT, KTN, H.Châu (01), 100b.
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QUY CHẾ 
ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2007 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 Quy chế này quy định thủ tục, trình tự và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

1. Các chương trình, đề tài, đề án, dự án, các nhiệm vụ điều tra cơ bản, các dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng 1 phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách Nhà nước.


2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.


3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến bí mật quốc phòng và an ninh Quốc gia do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý không thuộc đối tượng của Quy chế này.

Điều 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đay gọi là cơ quan đăng ký)

Phòng tin học và Thông tin khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên toàn tỉnh, đồng thời trực tiếp thực hiện đăng ký đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ định hoặc uỷ quyền cho cơ quan trực thuộc có chức năng phù hợp là cơ quan đăng ký đối với các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thuộc phạm vi ngành, địa phương mình.
Điều 4. đăng ký, kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây gọi là đăng ký kết quả)
1. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là việc tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho cơ quan đăng ký có thẩm quyền.


2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đăng ký là các tư liệu phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gồm: báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề, báo cáo nhánh, phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát; phiếu mô tả quy trình công nghệ và giải pháp kỹ thuật; bản đồ; bản vẽ; ảnh; băng hình, đĩa hình…

3. Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước có thể đăng ký kết quả tại bất kỳ cơ quan đăng ký có thẩm quyền nào trong tỉnh.
4. Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước có thể đăng ký kết quả tại bất kỳ các cơ quan đăng ký có thẩm quyền nào trong tỉnh.
Điều 5. Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Tổ chức, cá nhân hoàn thành đăng ký kết quả sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đay gọi là Giấy chứng nhận đăng ký).

2. Giấy chứng nhận đăng ký có giá trị là một trong các điều kiện cho các hoạt động sau: Thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Xác nhận tổ chức, cá nhân chủ trì và tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Xác nhận công trình nghiên cứu trong hồ sơ tham gia xét phong học hàm, phong tặng các danh hiệu, giải thưởng về khoa học và công nghệ. 

Chương II

THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 6. Thủ tục và hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan quản lý công nhận, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đăng ký kết quả tại các cơ quan đăng ký có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Quy chế này.


2. Đối với nhiệm vụ KHCN có đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) phải đăng ký bảo hộ quyền SHCN trước khi cơ quan quản lý công nhận và trong thời gian 05 ngày phải đăng ký kết quả tại các cơ quan đăng ký.


3. Hồ sơ đăng ký kết quả gồm:

a) 01 Phiếu đăng ký kết quả;

b) 01 bản chính Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

c) Các kết quả thuộc diện đăng ký quy định tại khoản 2 điều 4 Quy chế này. Các kết quả dạng giấy phải đóng bìa cứng, đồng thời phải kèm theo bản điện tử ghi trên đĩa mềm hoặc đĩa quang ( không được đặt mật khẩu); 

d) Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có).

4. Tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm xác nhận độ bảo mật thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

5. Cơ quan đăng ký xem xét hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký theo thẩm quyền cho tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ xung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị bổ sung hồ sơ, cơ quan đăng ký không nhận được hồ sơ bổ sung hợp lệ thì có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

7. Điều 7. Thủ tục và hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
1. Hồ sơ đăng ký kết quả gồm:

a) 01 Báo cáo tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có);

b) 01 Văn bản chứng nhận kết quả đã được thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.

2. Cơ quan đăng ký xem xét hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký theo thẩm quyền cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

3. Cơ quan đăng ký có quyền từ chối tiếp nhận, đăng ký các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ vi phạm Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ và Điều 6 Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2004 về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ và thông báo bằng văn bản lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Chương III

LƯU GIỮ, SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA KẾT QUẢ THỰC HIỆN                         NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ

Điều 8. Lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký

Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký được lưu giữ theo chế độ lưu trữ hiện hành đối tài liệu về khoa học và công nghệ quy định tại Điều 14 chương II của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia ngày 04 tháng  4 năm 2001.

Điều 9. Sử dụng thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký đối với tổ chức, cá nhân trong nước
1. Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không thuộc tài liệu mật tổ chức, cá nhân được tiếp cận tìm hiểu và sử dụng thông tin theo nội quy của cơ quan đăng ký.
2. Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc tài liệu mật tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin phải tuân thủ các quy định về sử dụng bí mật nhà nước của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2000 và Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định sau: 

a) Phải có Giấy tờ tùy thân kèm theo Giấy Giới thiệu của cơ quan ghi rõ nội dung, yêu cầu sử dụng thông tin và phải được Thủ trưởng cơ quan đăng ký hoặc người được Thủ trưởng cơ quan đăng ký ủy quyền đồng ý;

b) Việc tiếp cận, tìm hiểu và sử dụng thông tin độ “Tuyệt mật” và “Tối mật” phải được sự phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan chủ quản và các cơ quan đăng ký;

c) Việc tiếp cận, tìm hiểu và sử dụng thông tin độ “Mật” phải được sự phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan đăng ký.

3. Tổ chức cá nhân sử dụng thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chỉ phải thanh toán các chi phí dịch vụ thông tin thư viện do các cơ quan đăng ký quy định.

4. Tổ chức, các nhân sử dụng thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải tuân thủ pháp luật quy định về sở hữu trí tuệ.

Điều 10. Sử dụng thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký đối với người Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức cá nhân nước ngoài
1. Người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sử dụng thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải tuân theo các quy định của khoản 1, 3 và 4 Điều 9 của Quy chế này và các khoản 2, 3 Điều này.

2. Người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu sử dụng thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn phải có Giấy tờ tùy thân kèm theo Giấy Giới thiệu của cơ quan, tổ chức Việt Nam hoặc cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam nơi người đó đang công tác hoặc có quan hệ công tác. Giấy Giới thiệu phải nghi rõ nội dung, yêu cầu sử dụng thông tin và phải được Thủ trưởng cơ quan đăng ký hoặc người được Thủ trưởng cơ quan đăng ký ủy quyền đồng ý.

3. Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc tài liệu mật người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sử dụng thông tin sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an (Đối với tài liệu tối mật), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan (Đối với tài liệu mật đồng ý).

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Điều 11. Hướng dẫn thủ tục, chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Phòng Tin học và Thông tin KHCN ban hành quy định về thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Trưởng phòng Tin học và Thông tin KHCN có trách nhiệm trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký Giấy chứng nhận đăng ký đối với các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền quy định.

Điều 12. Xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng thông tin và công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký
1. Phòng Tin học và thông tin KHCN có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan đăng ký trong tỉnh về xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký thuộc phạm vi được giao; Chủ trì xây dựng và quản trị Ngân hàng dữ liệu, mạng thông tin của tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký trong phạm vi toàn tỉnh; cập nhật cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đẫ đăng ký tại Phòng; Công bố thông tin thư mục về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ và Webste của Sở. Đồng thời có trách nhiệm cập nhật giữ liệu vào ngân hàng dữ liệu và mạng thông tin Quốc gia.

2. Các cơ quan đăng ký cơ sở có trách nhiệm xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu; phối hợp với Phòng Tin học và Thông tin KHCN biên soạn và xuất bản ấn phẩm; Công bố thông tin thư mục về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký thuộc phạm vi được giao trên mạng thông tin. Đồng thời có trách nhiệm cập nhật đữ liệu vào ngân hàng dữ liệu và mạng thông tin của tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký.

Điều 13. Xây dựng nội quy lưu giữ và sử dụng thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký
Các cơ quan đăng ký có trách nhiệm xây dựng nội quy về lưu giữ và sử dụng thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký theo các Quy định của cơ chế này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm thi hành
1. Phòng Tin học và Thông tin KHCN và các bộ phận chức nặng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Các cơ quan đăng ký cơ sở có trách nhiệm phối hợp với phòng Tin học và Thông tin KHCN tổ chức thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Điều 15. Thanh tra, kiểm tra và sử lý vi phạm
1. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ và thanh tra các cấp chủ quản, phối hợp với các cơ quan đăng ký thực hiện kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định của Quy chế này.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định của Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.
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(Đã ký)
Cầm Văn Đoản
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